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STT Họ Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Ghi chú

1 Nguyễn Phúc An Nam 19/08/2018 111/42/12 Phạm Văn Chiêu, P. 14, GV

2 Nguyễn Minh An Nữ 30/03/2018 212 Lý Thường Kiệt, P14, Q10

3 La Gia An Nam 17/04/2018 3189/5/5 Phạm Thế Hiển, P7, Q8

4 Lê Hoàng Thiên An Nam 21/07/2018 491/24/13 Nguyễn Đình Chiểu, P2, Q3

5 Đoàn Trí Anh Nam 14/11/2018 80/2 Cao Thắng, P4, Q3

6 Hồ Mỹ Anh Nữ 09/08/2018 491/14/2 Nguyễn Đình Chiểu, P2, Q3

7 Nguyễn Hoàng Hồng Ân Nữ 02/10/2018 87/21/18 Đường số 4 CXĐT, P4, Q3

8 Trương Gia Bảo Nam 11/05/2018 15/18/35 Nguyễn Ngọc Lộc, P14, Q10

9 Vũ Gia Bình Nam 05/02/2018 258 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q1

10 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 22/03/2018 98B/5 Lý Thái Tổ, P2, Q3

11 Đặng Minh Hiếu Nam 30/05/2018 16/73 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3
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11 Đặng Minh Hiếu Nam 30/05/2018 16/73 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3

12 Nguyễn Nhựt Huy Nam 24/07/2018 411/20 Nguyễn Đình Chiểu, P3, Q3

13 Nguyễn Ngọc Bảo Khánh Nữ 05/03/2018 491/14/3 Nguyễn Đình Chiểu, P2, Q3

14 Lê Minh Khôi Nam 31/08/2018 16/16 D3 Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3

15 Nguyễn Tuấn Khôi Nam 05/06/2018 549/56 Nguyễn Đình Chiểu, P2, Q3

16 Nguyễn Phúc Lâm Nam 17/01/2018 c/c 223 Lê Thành, An Lạc, Bình Tân

17 Đỗ Quang Minh Nam 03/08/2018 16/16/96 A Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3

18 Lê Huỳnh Bảo Nghi Nữ 15/06/2018 16/18/16Nguyễn Thiện Thuật, P2, Q3

19 Nguyễn Minh Nhiên Nữ 30/03/2018 212 Lý Thường Kiệt, P14, Q10

20 Trần Quang Phúc Nam 23/05/2018 216/119G Đường Hòa Hưng, P13, Q10

21 Lương Y Phụng Nữ 20/11/2018 563/23 Nguyễn Đình Chiểu, P2, Q3

22 Trần Minh Trung Nam 18/02/2018 108/30 Nguyễn Đình Chiểu, P2, Q3

23 Nguyễn Hoàng Thịnh Nam 15/01/2018 199/4 Lưu Hữu Phước, P15, Q8

24 Huỳnh Ngọc Uyên Thy Nữ 20/10/2018 28 Đường số 4, P6, Q8

25 Trần Ngọc Cát Tiên Nữ 21/11/2018 128/18 Bàn Cờ, P3, Q3

26 Trịnh Hồng Bảo Quyên Nữ 27/03/2018 Lô A/153 Lý Thường Kiệt, P7, Q11

27 Đặng Mỹ Uyên Nữ 19/11/2018 13 Cao Thắng, P2, Q3

28 Ngô Phương Vy Nữ 14/07/2018 875/24 Trần Hưng Đạo, P1, Q5
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